
 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt 

 

 
Mục 

 
Nội dung đánh giá 

Sử dụng tiêu 
chí đạt, 

không đạt 

1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị  

1.1 
Đặc tính, thông số kỹ 

thuật của hàng hóa, thiết 
bị 

Có đặc tính, thông số kỹ kỹ thuật phù hợp và 
đáp ứng theo yêu cầu quy định tại Mục 1.2 
Chương V: 

Nhà thầu phải chào thầu rõ nhãn hiệu hàng 
hóa, nguồn gốc xuất xứ, chủng loại, ký mã 
hiệu, model, tình trạng và năm sản xuất của 
thiết bị dự thầu. 

 

Tất cả các thiết bị chào thầu phải đáp ứng 
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm được chỉ 
dẫn tại Mục 1.2 Chương V 

Đạt 

Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên Không đạt 

 
1.2 

Tài liệu chứng minh về 
tính hợp lệ của hàng hóa, 

thiết bị 

Có cam kết và cung cấp đầy đủ các tài liệu 
theo yêu cầu sau: 
a) Có tài liệu nêu rõ (đối với từng loại hàng 

hóa): Ký mã hiệu (theo quy định của nhà sản 
xuất); Nhãn mác sản phẩm (theo quy định của 
nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Xuất xứ. 
b) Có bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật của 

hàng hóa chào thầu theo quy định. 
c) Catalogue trong E-HSDT: Nhà thầu phải 

cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật của Nhà 
sản xuất/ Hãng tích hợp/ Đại lý/ Nhà phân 
phối/ Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất. 
Trường hợp tài liệu không phải do Nhà sản 
xuất; Hãng tích hợp phát hành phải có đầy đủ 
nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ 
thuật chào thầu. 
Với các yêu cầu về tính năng và công nghệ chi 

tiết của hàng hóa chào thầu, nếu trong catalog 
hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất không 
thể hiện rõ ràng hoặc cụ thể thì khi tham dự 
thầu nhà thầu có trách nhiệm đối chiếu những 
nội dung đó và bổ sung bản xác nhận thông số 
kỹ thuật của hãng sản xuất hàng hóa để Chủ 
đầu tư có căn cứ đánh giá. Tài liệu có tiếng 
nước ngoài, đề nghị nhà thầu gởi kèm theo 

Đạt 



 

bảng bằng tiếng Việt (bản dịch thuật được xác 
nhận bởi cơ quan có chuyên môn) 
d) Nhà thầu phải có bản cam kết các nội dung 

sau đây: 
- Cam kết Hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp 

pháp, đầy đủ ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm 
theo qui định hiện hành; Hàng mới 100%, chưa 
qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2025 trở lại 
đây. 

- Cam kết đảm bảo chất lượng chế tạo và sẽ 
không có khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi 
trong quá trình sử dụng hàng hóa. 

- Cam kết Hàng hóa, thiết bị Phù hợp với nhu 
cầu sản xuất VLNCN của MICCO khu vực Hạ 
Long - Cẩm Phả. 
- Cam kết Thiết bị có khả năng vận hành tốt, 

khả năng leo dốc tốt trên địa hình các mỏ lộ 
thiên để dễ dàng tiếp cận các khai trường và 
các lỗ khoan. 

- Cam kết Các trang thiết bị trên xe có thể vận 
hành trong điều kiện ngoài trời, rung lắc, chịu 
được ảnh hưởng của điều kiện thời tiết ngoài 
trời. 

- Cam kết Hàng hóa, thiết bị được thiết kế, chế 
tạo đáp ứng các yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật an 
toàn đối với thiết bị sản xuất thuốc nổ di động 
ban hành theo QCVN 01: 2014/BCT Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn sản xuất 
thuốc nổ công nghiệp bằng thiết bị di động ban 
hành theo Thông tư số 18/2014/TT-BCT ngày 
18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên Không 
đạt 

2 Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa, thiết bị  

2.1 
Mức độ hiểu biết về tính 
chất và mục đích công 

việc của gói thầu 

- Nêu được hiểu biết về tính chất và mục đích 
công việc của gói thầu, có sự am hiểu về kỹ 
thuật xe sản xuất thuốc nổ ANFO, công nghệ 
và quy trình kiểm soát chất lượng quá trình sản 
xuất thuốc nổ ANFO 

Đạt 

Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên Không đạt 

 
 
 
 
 

Giải pháp kỹ thuật, biện 
pháp tổ chức cung cấp 
hàng hóa, thiết bị: Tính 
hợp lý và hiệu quả kinh tế 
của các giải pháp kỹ 

- Có biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa thiết 
bị hợp lý, hiệu quả kinh tế. 
- Có đề xuất yêu cầu đảm bảo các yếu tố kỹ 
thuật, hạn chế tác động xấu đến các hoạt động 
thường xuyên của Chủ đầu tư, giao thông nội 

 
 
 
 
 



 

2.2 thuật, biện pháp tổ chức 
cung cấp hàng hóa, thiết 
bị 

bộ, ra vào cổng và các đơn vị liên quan khác 
trong quá trình vận chuyển giao nhận hàng hoá 
thiết bị. 

 - Có phương án chạy thử xe và vận hành đối với 
thiết bị chào thầu 

Đạt 

Không có hoặc có các yêu cầu nêu trên nhưng 
không rõ ràng, chi tiết. 

Không đạt 

3 Tiến độ cung cấp, lắp đặt và bàn giao  

3.1 Tổng tiến độ cung cấp 
bàn giao 

≤ 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng  Đạt 

> 360 ngày kể từ ngày ký hợp đồng  Không 
đạt 

3.2 
Trình bày biện pháp đảm 
bảo tiến độ thực hiện gói 

thầu 

- Có bảng tiến độ và biện pháp bảo đảm tiến độ 
thực hiện gói thầu hợp lý, khả thi, phù hợp với 
giải pháp cung cấp hàng hóa.  

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không 
đạt 

4 Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thiết bị  

4.1 
Hệ thống quản lý chất 
lượng của nhà thầu đối 

với gói thầu 

- Nhà thầu có trình bày hệ thống quản lý chất 
lượng cho gói thầu này một cách đầy đủ, hợp 
lý; 
- Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự thực 
hiện gói thầu và thuyết minh sơ đồ, mô tả rõ 
trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm của từng 
bộ phận, vị trí công việc đáp ứng yêu cầu của 
HSMT. 

 
 
 
 

Đạt 

Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên Không 
đạt 

4.2 
Trình bày biện pháp đảm 
bảo chất lượng cung cấp 

hàng hóa, thiết bị 

- Có trình bày biện pháp bảo đảm chất lượng 
hợp lý, khả thi, phù hợp với giải pháp kỹ thuật 
và biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa. 

 
 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

4.3 
Biện pháp kiểm tra, 

nghiệm thu và bàn giao 
sản phẩm, thiết bị. 

- Có biện pháp kiểm tra, nghiệm thu và bàn 
giao sản phẩm, thiết bị hàng hóa với đầy đủ nội 
dung cần thiết, phù hợp. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

5 
Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; an toàn, vệ sinh lao động và 
phòng chống cháy nổ 

 



 

5.1 

Biện pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường trong 
quá trình thực hiện gói 

thầu 

- Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường 
trong quá trình thực hiện gói thầu hợp lý được 
trình bày chi tiết, khả thi. 
- Hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng 
tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện 
pháp giải quyết hợp lý. 

 
 
 
 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không 
đạt 

5.2 

Biện pháp đảm bảo an 
toàn, vệ sinh lao động và 

phòng chống cháy nổ 
trong quá trình thực hiện 

gói thầu 

- Có biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 
động và phòng chống cháy nổ trong quá trình 
thực hiện gói thầu 

 
 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên. Không 
đạt 

6 
Bảo hành, bảo trì, sửa chữa, ... đối với sản phẩm, hàng hóa, thiết bị 
mà nhà thầu cung cấp 

 

6.1 

Thời gian bảo hành, bảo 
trì sản phẩm, hàng hóa, 
thiết bị, dịch vụ sau bán 

hàng 

- Thời gian bảo hành tối thiểu 24 tháng hoặc 
4.000h hoạt động (trừ các hàng hóa có yêu cầu 
về thời gian bảo hành riêng được quy định tại 
Chương V của E-HSMT này). 

- Liệt kê và mô tả rõ khả năng cung cấp các dịch 
vụ sau bán hàng đảm bảo chất lượng và phù 
hợp với tính chất của hàng hóa (như dịch vụ 
bảo dưỡng, sửa chữa, các dịch vụ hỗ trợ, dịch 
vụ tư vấn, …) 

Đạt 

Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trên Không 
đạt 

6.2 
Các cam kết về bảo 

hành, bảo trì sản phẩm, 
hàng hóa, thiết bị 

- Nhà thầu cam kết thời hạn sử dụng của hàng 
hóa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, đảm bảo 
có vật tư, phụ kiện thay thế nếu hàng hóa bị hư 
hỏng trong thời gian sử dụng 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không 
đạt 

6.3 
Quy trình về việc bảo 

hành và khắc phục sự cố 

- Nhà thầu trình bày quy trình đầy đủ về việc 
bảo hành và khắc phục sự cố không quá 24 giờ 
kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư 
hoặc đơn vị sử dụng sản phẩm, thiết bị. 

- Có đầy đủ kế hoạch bảo hành, bảo trì của nhà 
thầu: kế hoạch, địa chỉ, điện thoại liên hệ trong 
thời gian bảo hành 
- Đáp ứng các yêu cầu về việc Bảo hành, bảo 

Đạt 



 

trì tại Chương V của E-HSMT này 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không 
đạt 

7 Uy tín của nhà thầu  

7.1 

Uy tín của nhà thầu thông 
qua việc thực hiện các hợp 
đồng tương tự trong thời 
gian gần đây kể từ tháng 
01 năm 2023 trở lại đây. 

Nhà thầu có cam kết và trong trường hợp Chủ đầu 
tư cần làm rõ, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu 
để chứng minh các yêu cầu sau: 
+ Không có hợp đồng tương tự nào chậm tiến độ 
hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu. 
+ Nhà thầu không bị chủ đầu tư hoặc cơ quan tổ 
chức nào kết luận là nhà thầu có hành vi không 
trung thực trong Hồ sơ dự thầu đối với các gói 
thầu tương tự của Nhà thầu đã tham gia từ năm 
2023 trở lại đây (trong phạm vi cấm theo quy 
định) 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không 
đạt 

8 Khả năng thích ứng về địa lý và điều kiện thương mại  

8.1 
Khả năng thích ứng về 
địa lý và tác động môi 

trường 

Nhà thầu cam kết Hàng hóa được cung cấp 
hoàn toàn thích ứng về địa lý và tác động môi 
trường, Phù hợp với điều khí hậu, đặc điểm tự 
nhiên tại địa phương 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không 
đạt 

8.2 
Các yếu tố về điều kiện 

thương mại 

Nhà thầu cam kết Hàng hóa đáp ứng điều kiện 
thương mại, thời gian thực hiện hợp lý, khả thi, 
phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp. 

 
Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không 
đạt 

9 Tài liệu về sản phẩm   

9.1 Tài liệu về sản phẩm 

Nhà thầu có tài liệu chứng minh đặc tính kỹ 
thuật của sản phẩm được quy định trong chương 
V. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không 
đạt 

 
Kết luận 

 
Đạt tất cả các yêu cầu nêu trên 

Có một nội 
dung nêu 

trên không 
đạt 

 

 


